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HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS VÀ CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI NGHIỆN CÁC 
CHẤT MA TÚY 

Báo cáo năm …… 

T
T Tỉnh, thành phố 

Số người nhiễm 
HIV 

Số người mắc 
AIDS 

Số người chết 
do AIDS Tỷ lệ bao 

phủ các 
can thiệp 
điều trị 

cho người 
nghiện 

các chất 
ma túy 

(%) 

Số mới 
phát 
hiện 

Số 
hiện 
còn 
sống 
đến 
cuối 

kỳ báo 
cáo 

Số mới 
phát 
hiện 

Số 
hiện 
còn 
sống 
đến 
cuối 

kỳ báo 
cáo 

Số 
chết 
trong 

kỳ 

Số tích 
lũy từ 
ca đầu 

tiên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Tổng số        

 Chia theo giới tính        

 - Nam        

 - Nữ        

 Chia theo nhóm tuổi        

 - Dưới 15 tuổi        

 - Từ 15 - 19 tuổi        

 - Từ 20 - 29 tuổi        

 - Từ 30 - 39 tuổi        

 - Từ 40 - 49 tuổi        

 



 - Từ 50 tuổi trở lên        

 Chia theo thành thị/nông thôn        

 - Thành thị        

 - Nông thôn        

 Chia theo Vùng        

1         

2         

3         

…         

 Chia theo tỉnh, thành phố        

1         

2         

3         

…         

Mục đích: Cung cấp thông tin về kết quả thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS, số người mới được 
phát hiện nhiễm HIV, số người mắc AIDS, số tử vong do AIDS, nhằm đánh giá xu hướng dịch tễ dịch HIV tại 
Việt Nam và đưa ra các can thiệp phòng chống HIV/AIDS hiệu quả. 

Thời gian báo cáo: Báo cáo 1 năm 1 lần 

Cách tổng hợp và ghi chép: 

Cột 1: Số thứ tự theo vùng và theo tỉnh 

Cột 2: Phân tách theo giới tính, nhóm tuổi, thành thị/nông thôn; danh sách các vùng, và các tỉnh. 

Cột 3-6: Ghi số người mới nhiễm HIV, số người mắc AIDS (phân tách theo số mới phát hiện và số hiện còn sống 
đến cuối kỳ báo cáo 

Cột 7-8: Ghi số tử vong do AIDS, phân tách theo số tử vong trong năm và số tử vong tích lũy. 

Cột 9: Ghi tỷ lệ % bao phủ các can thiệp điều trị cho người nghiện các chất ma túy. 

Nguồn số liệu: Báo cáo chương trình phòng chống HIV/AIDS các tỉnh. 

 

 

 

 



Nguồn: Thông tư 37/2019/TT-BYT 

 


